Đếm cạnh và đỉnh của hình phẳng
Gọi tên rồi đếm cạnh, đỉnh. Tên các đa giác nhiều cạnh là phần khám phá thêm, không phải bài thuộc lòng.
	Hình số 1 Đường bao có 3 cạnh thẳng bằng nhau. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 2 Đường bao có 4 cạnh thẳng bằng nhau. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 3 Bốn góc vuông, hai cạnh thẳng dài hơn và hai cạnh ngắn hơn. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 4 Đường bao có 5 cạnh thẳng bằng nhau. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 5 Đường bao có 6 cạnh thẳng bằng nhau. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 6 Đường bao có 8 cạnh thẳng bằng nhau. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 7 Một đường cong khép kín, không có góc. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 8 Đường bao có 7 cạnh thẳng bằng nhau. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống
	Hình số 9 Đường bao có 10 cạnh thẳng bằng nhau. Tên hình: Số cạnh ô trống Số đỉnh ô trống

Đáp án
	hình tam giác: 3 cạnh, 3 đỉnh
	hình vuông: 4 cạnh, 4 đỉnh
	hình chữ nhật: 4 cạnh, 4 đỉnh
	hình ngũ giác: 5 cạnh, 5 đỉnh
	hình lục giác: 6 cạnh, 6 đỉnh
	hình bát giác: 8 cạnh, 8 đỉnh
	Hình tròn: không có cạnh thẳng, không có đỉnh; đường bao là đường cong kín
	hình thất giác: 7 cạnh, 7 đỉnh
	hình thập giác: 10 cạnh, 10 đỉnh
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Cộng trừ trong phạm vi 20
Tính kết quả. Có thể tách số để tạo thành 10.
	10 + 1 = ô trống
	12 − 6 = ô trống
	11 + 7 = ô trống
	5 + 15 = ô trống
	3 + 6 = ô trống
	12 − 3 = ô trống
	13 + 7 = ô trống
	8 + 9 = ô trống
	3 + 11 = ô trống
	16 − 14 = ô trống
	7 − 2 = ô trống
	11 + 6 = ô trống
	12 − 11 = ô trống
	4 + 12 = ô trống
	8 − 2 = ô trống
	3 + 16 = ô trống
	6 + 14 = ô trống
	11 − 4 = ô trống
	10 + 3 = ô trống
	7 − 1 = ô trống
	7 + 13 = ô trống
	20 − 9 = ô trống
	14 + 5 = ô trống
	9 + 7 = ô trống
	16 − 3 = ô trống
	12 + 7 = ô trống
	13 + 1 = ô trống
	14 + 4 = ô trống
	20 − 14 = ô trống
	9 − 6 = ô trống

Đáp án
	11
	6
	18
	20
	9
	9
	20
	17
	14
	2
	5
	17
	1
	16
	6
	19
	20
	7
	13
	6
	20
	11
	19
	16
	13
	19
	14
	18
	6
	3
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Đặt tính cộng ba chữ số
Tính từ hàng đơn vị. Một số câu có nhiều lần nhớ; thầy cô chọn câu phù hợp.
Phép tính đặt dọc được viết trên một dòng, ví dụ 345 + 278 =.
	373 + 271 = ô trống 3 7 3 + 2 7 1
	259 + 218 = ô trống 2 5 9 + 2 1 8
	128 + 200 = ô trống 1 2 8 + 2 0 0
	672 + 239 = ô trống 6 7 2 + 2 3 9
	481 + 272 = ô trống 4 8 1 + 2 7 2
	163 + 268 = ô trống 1 6 3 + 2 6 8
	466 + 274 = ô trống 4 6 6 + 2 7 4
	465 + 132 = ô trống 4 6 5 + 1 3 2
	212 + 227 = ô trống 2 1 2 + 2 2 7
	126 + 157 = ô trống 1 2 6 + 1 5 7
	608 + 121 = ô trống 6 0 8 + 1 2 1
	551 + 152 = ô trống 5 5 1 + 1 5 2

Đáp án
	644
	477
	328
	911
	753
	431
	740
	597
	439
	283
	729
	703
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Đặt tính trừ ba chữ số
Tính từ hàng đơn vị; một số câu cần đổi ở nhiều hàng, kể cả qua chữ số 0.
Phép tính đặt dọc được viết trên một dòng, ví dụ 345 + 278 =.
	728 − 546 = ô trống 7 2 8 − 5 4 6
	542 − 161 = ô trống 5 4 2 − 1 6 1
	959 − 264 = ô trống 9 5 9 − 2 6 4
	827 − 679 = ô trống 8 2 7 − 6 7 9
	435 − 283 = ô trống 4 3 5 − 2 8 3
	619 − 188 = ô trống 6 1 9 − 1 8 8
	708 − 170 = ô trống 7 0 8 − 1 7 0
	518 − 215 = ô trống 5 1 8 − 2 1 5
	473 − 266 = ô trống 4 7 3 − 2 6 6
	455 − 155 = ô trống 4 5 5 − 1 5 5
	633 − 228 = ô trống 6 3 3 − 2 2 8
	848 − 207 = ô trống 8 4 8 − 2 0 7

Đáp án
	182
	381
	695
	148
	152
	431
	538
	303
	207
	300
	405
	641
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Khám phá tiền kim loại Việt Nam
Cộng giá trị các đồng tiền trong mỗi nhóm. Đây là hình minh hoạ tiền đã phát hành, ít gặp trong mua bán hằng ngày.
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 200 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 200 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 200 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 2.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 200 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 2.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 2.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 2.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 2.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 2.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 200 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 1.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 200 đ ô trống
	Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đ Sơ đồ đồng tiền kim loại mệnh giá 2.000 đ ô trống

Đáp án
	900 đồng
	1.700 đồng
	9.000 đồng
	8.200 đồng
	7.500 đồng
	12.500 đồng
	7.700 đồng
	6.700 đồng
	17.000 đồng
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Dùng phép nhân để tìm thương
Tính thương. Một số số chia hoặc thương đến 12; có thể dùng nhóm đồ vật hoặc phép nhân.
	144 : 12 = ô trống
	42 : 7 = ô trống
	48 : 6 = ô trống
	36 : 4 = ô trống
	110 : 10 = ô trống
	88 : 11 = ô trống
	44 : 4 = ô trống
	84 : 7 = ô trống
	70 : 7 = ô trống
	20 : 10 = ô trống
	77 : 11 = ô trống
	88 : 8 = ô trống
	66 : 11 = ô trống
	64 : 8 = ô trống
	66 : 6 = ô trống
	12 : 6 = ô trống
	63 : 7 = ô trống
	108 : 9 = ô trống
	110 : 11 = ô trống
	9 : 3 = ô trống
	70 : 10 = ô trống
	72 : 6 = ô trống
	24 : 12 = ô trống
	60 : 6 = ô trống
	48 : 8 = ô trống
	16 : 8 = ô trống
	28 : 4 = ô trống
	30 : 10 = ô trống
	14 : 7 = ô trống
	10 : 2 = ô trống

Đáp án
	12
	6
	8
	9
	11
	8
	11
	12
	10
	2
	7
	11
	6
	8
	11
	2
	9
	12
	10
	3
	7
	12
	2
	10
	6
	2
	7
	3
	2
	5
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Phân số bằng nhau
Điền số để hai phân số bằng nhau.
	3/6 = 9 / ô trống
	1/2 = 6 / ô trống
	1/6 = 3 / ô trống
	2/6 = 12 / ô trống
	2/5 = ô trống / 15
	2/3 = 4 / ô trống
	9/10 = 54 / ô trống
	4/6 = ô trống / 30
	1/2 = 3 / ô trống
	3/4 = ô trống / 20
	1/4 = 2 / ô trống
	1/4 = 6 / ô trống
	2/3 = 12 / ô trống
	1/5 = 2 / ô trống
	9/10 = 18 / ô trống
	3/5 = 18 / ô trống
	1/4 = ô trống / 12
	2/3 = 10 / ô trống
	2/4 = 4 / ô trống
	2/5 = 10 / ô trống
	1/6 = ô trống / 12
	2/10 = 4 / ô trống
	1/5 = 6 / ô trống
	2/4 = ô trống / 24

Đáp án
	18
	12
	18
	36
	6
	6
	60
	20
	6
	15
	8
	24
	18
	10
	20
	30
	3
	15
	8
	25
	2
	20
	30
	12
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Tìm phân số của một số
Tính giá trị của phân số đã cho của mỗi số.
	4/5 của 35 = ô trống
	1/3 của 6 = ô trống
	3/4 của 24 = ô trống
	1/4 của 12 = ô trống
	2/3 của 18 = ô trống
	1/2 của 6 = ô trống
	7/10 của 30 = ô trống
	7/10 của 20 = ô trống
	1/4 của 32 = ô trống
	2/5 của 15 = ô trống
	4/5 của 10 = ô trống
	3/4 của 16 = ô trống
	8/10 của 90 = ô trống
	1/2 của 4 = ô trống
	2/5 của 20 = ô trống
	8/10 của 40 = ô trống
	5/10 của 80 = ô trống
	4/5 của 40 = ô trống
	1/4 của 36 = ô trống
	3/5 của 20 = ô trống
	1/2 của 8 = ô trống
	4/5 của 25 = ô trống
	1/2 của 18 = ô trống
	1/3 của 15 = ô trống

Đáp án
	28
	2
	18
	3
	12
	3
	21
	14
	8
	6
	8
	12
	72
	2
	8
	32
	40
	32
	9
	12
	4
	20
	9
	5
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Tính tiền trả lại bằng đồng
Tính tiền trả lại. Các giá trong bài là số liệu giả định để luyện toán.
	Mua rau hết 27.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua rau hết 19.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua giấy màu hết 12.000 đồng, đưa 20.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua trái cây hết 49.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua nhãn vở hết 42.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua bánh hết 45.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua vở hết 15.000 đồng, đưa 20.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua giấy màu hết 26.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua trái cây hết 4.000 đồng, đưa 10.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua rau hết 6.000 đồng, đưa 20.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua vở hết 16.000 đồng, đưa 20.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua bút hết 9.000 đồng, đưa 10.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua đồ dùng học tập hết 9.000 đồng, đưa 20.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua đồ dùng học tập hết 8.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua bánh hết 34.000 đồng, đưa 50.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống
	Mua bánh hết 18.000 đồng, đưa 20.000 đồng. Số tiền được trả lại: ô trống

Đáp án
	23.000 đồng
	31.000 đồng
	8.000 đồng
	1.000 đồng
	8.000 đồng
	5.000 đồng
	5.000 đồng
	24.000 đồng
	6.000 đồng
	14.000 đồng
	4.000 đồng
	1.000 đồng
	11.000 đồng
	42.000 đồng
	16.000 đồng
	2.000 đồng
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Trăm, chục, đơn vị
Tách mỗi số thành tổng của trăm, chục và đơn vị.
	545 = ô trống + ô trống + ô trống
	967 = ô trống + ô trống + ô trống
	362 = ô trống + ô trống + ô trống
	405 = ô trống + ô trống + ô trống
	761 = ô trống + ô trống + ô trống
	865 = ô trống + ô trống + ô trống
	751 = ô trống + ô trống + ô trống
	957 = ô trống + ô trống + ô trống
	995 = ô trống + ô trống + ô trống
	759 = ô trống + ô trống + ô trống
	763 = ô trống + ô trống + ô trống
	546 = ô trống + ô trống + ô trống
	881 = ô trống + ô trống + ô trống
	963 = ô trống + ô trống + ô trống

Đáp án
	500 + 40 + 5
	900 + 60 + 7
	300 + 60 + 2
	400 + 0 + 5
	700 + 60 + 1
	800 + 60 + 5
	700 + 50 + 1
	900 + 50 + 7
	900 + 90 + 5
	700 + 50 + 9
	700 + 60 + 3
	500 + 40 + 6
	800 + 80 + 1
	900 + 60 + 3
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Tìm thành phần chưa biết
Tìm số còn thiếu rồi thay lại vào phép tính để kiểm tra.
	ô trống + 9 = 29
	ô trống : 8 = 10
	24 − ô trống = 5
	ô trống + 5 = 19
	ô trống : 6 = 8
	ô trống : 11 = 5
	9 × ô trống = 63
	27 − ô trống = 8
	ô trống + 8 = 25
	10 × ô trống = 110
	ô trống : 4 = 10
	4 × ô trống = 32
	ô trống : 12 = 8
	22 − ô trống = 3
	4 × ô trống = 12
	6 × ô trống = 18
	ô trống : 4 = 11
	ô trống + 2 = 23
	11 × ô trống = 66
	ô trống : 11 = 11
	ô trống + 12 = 24
	ô trống : 9 = 9
	25 − ô trống = 12
	ô trống + 10 = 24

Đáp án
	20
	80
	19
	14
	48
	55
	7
	19
	17
	11
	40
	8
	96
	19
	3
	3
	44
	21
	6
	121
	12
	81
	13
	14
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Điền số còn thiếu đến 100
Tìm bước nhảy của từng dãy rồi điền số còn thiếu.
	20 , 25 , ô trống , ô trống , 40 , 45 , ô trống
	80 , ô trống , 84 , ô trống , 88 , ô trống , 92
	66 , ô trống , 70 , ô trống , 74 , 76 , ô trống
	65 , 66 , ô trống , ô trống , 69 , ô trống , 71
	12 , ô trống , 16 , 18 , 20 , ô trống , ô trống
	10 , ô trống , ô trống , 40 , 50 , ô trống , 70
	70 , ô trống , 80 , ô trống , 90 , ô trống , 100
	30 , ô trống , 50 , ô trống , 70 , ô trống , 90
	39 , 40 , 41 , ô trống , ô trống , ô trống , 45
	10 , 15 , ô trống , 25 , 30 , ô trống , ô trống
	14 , 15 , 16 , ô trống , ô trống , 19 , ô trống
	30 , 31 , ô trống , ô trống , 34 , ô trống , 36

Đáp án
	30, 35, 50
	82, 86, 90
	68, 72, 78
	67, 68, 70
	14, 22, 24
	20, 30, 60
	75, 85, 95
	40, 60, 80
	42, 43, 44
	20, 35, 40
	17, 18, 20
	32, 33, 35

Có thể chia sẻ và chỉnh sửa theo giấy phép CC BY 4.0, ghi công Beequation (beequation.com). CC BY 4.0
Các cặp số có tổng bằng 10
Điền số còn thiếu để được tổng 10.
	3 + ô trống = 10
	ô trống + 10 = 10
	6 + ô trống = 10
	ô trống + 2 = 10
	9 + ô trống = 10
	ô trống + 5 = 10
	1 + ô trống = 10
	ô trống + 8 = 10
	4 + ô trống = 10
	ô trống + 0 = 10
	7 + ô trống = 10
	ô trống + 3 = 10
	10 + ô trống = 10
	ô trống + 6 = 10
	2 + ô trống = 10
	ô trống + 9 = 10
	5 + ô trống = 10
	ô trống + 1 = 10
	8 + ô trống = 10
	ô trống + 4 = 10
	0 + ô trống = 10
	ô trống + 7 = 10
	3 + ô trống = 10
	ô trống + 10 = 10

Đáp án
	7
	0
	4
	8
	1
	5
	9
	2
	6
	10
	3
	7
	0
	4
	8
	1
	5
	9
	2
	6
	10
	3
	7
	0
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Các cặp số có tổng bằng 20
Điền số còn thiếu; kiểm tra lại bằng phép cộng.
	3 + ô trống = 20
	ô trống + 11 = 20
	20 − 19 = ô trống
	ô trống + 6 = 20
	14 + ô trống = 20
	20 − 1 = ô trống
	9 + ô trống = 20
	ô trống + 17 = 20
	20 − 4 = ô trống
	ô trống + 12 = 20
	20 + ô trống = 20
	20 − 7 = ô trống
	15 + ô trống = 20
	ô trống + 2 = 20
	20 − 10 = ô trống
	ô trống + 18 = 20
	5 + ô trống = 20
	20 − 13 = ô trống
	0 + ô trống = 20
	ô trống + 8 = 20
	20 − 16 = ô trống
	ô trống + 3 = 20
	11 + ô trống = 20
	20 − 19 = ô trống

Đáp án
	17
	9
	1
	14
	6
	19
	11
	3
	16
	8
	0
	13
	5
	18
	10
	2
	15
	7
	20
	12
	4
	17
	9
	1

Có thể chia sẻ và chỉnh sửa theo giấy phép CC BY 4.0, ghi công Beequation (beequation.com). CC BY 4.0
Tìm tỉ số phần trăm của một số
Tính giá trị phần trăm của mỗi số.
	50% của 290 = ô trống
	5% của 260 = ô trống
	25% của 48 = ô trống
	40% của 130 = ô trống
	10% của 180 = ô trống
	10% của 250 = ô trống
	25% của 12 = ô trống
	5% của 40 = ô trống
	5% của 180 = ô trống
	30% của 240 = ô trống
	30% của 250 = ô trống
	20% của 240 = ô trống
	50% của 120 = ô trống
	75% của 100 = ô trống
	5% của 20 = ô trống
	75% của 48 = ô trống
	40% của 230 = ô trống
	25% của 40 = ô trống
	75% của 52 = ô trống
	10% của 300 = ô trống

Đáp án
	145
	13
	12
	52
	18
	25
	3
	2
	9
	72
	75
	48
	60
	75
	1
	36
	92
	10
	39
	30
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Chu vi và diện tích hình chữ nhật
Mỗi ô biểu diễn hình vuông cạnh 1 cm. Tìm chu vi và diện tích; không đo kích thước trên bản in.
	Hình chữ nhật gồm 7 cột và 4 hàng ô vuông; mỗi ô biểu diễn hình vuông cạnh 1 cm Chu vi ô trống cm Diện tích ô trống cm²
	Hình chữ nhật gồm 7 cột và 2 hàng ô vuông; mỗi ô biểu diễn hình vuông cạnh 1 cm Chu vi ô trống cm Diện tích ô trống cm²
	Hình chữ nhật gồm 8 cột và 5 hàng ô vuông; mỗi ô biểu diễn hình vuông cạnh 1 cm Chu vi ô trống cm Diện tích ô trống cm²
	Hình chữ nhật gồm 6 cột và 2 hàng ô vuông; mỗi ô biểu diễn hình vuông cạnh 1 cm Chu vi ô trống cm Diện tích ô trống cm²
	Hình chữ nhật gồm 5 cột và 5 hàng ô vuông; mỗi ô biểu diễn hình vuông cạnh 1 cm Chu vi ô trống cm Diện tích ô trống cm²
	Hình chữ nhật gồm 5 cột và 2 hàng ô vuông; mỗi ô biểu diễn hình vuông cạnh 1 cm Chu vi ô trống cm Diện tích ô trống cm²

Đáp án
	Chu vi 22 cm; diện tích 28 cm²
	Chu vi 18 cm; diện tích 14 cm²
	Chu vi 26 cm; diện tích 40 cm²
	Chu vi 16 cm; diện tích 12 cm²
	Chu vi 20 cm; diện tích 25 cm²
	Chu vi 14 cm; diện tích 10 cm²
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Đọc biểu đồ cột về trái cây
Dùng biểu đồ hoặc bảng số liệu để trả lời. Mỗi lượt chọn ứng với một bạn trong tình huống giả định.
Biểu đồ cột về loại quả được chọn; số liệu có trong bảng bên dưới Loại quả Số lượt chọn; Cam 8; Chuối 6; Xoài 9; Ổi 2; Thanh long 4
	Có bao nhiêu lượt chọn chuối?
	Loại quả nào được chọn nhiều nhất?
	Loại quả nào được chọn ít nhất?
	Số lượt chọn xoài nhiều hơn ổi bao nhiêu?
	Tổng số lượt chọn là bao nhiêu?

Đáp án
	6 lượt
	Xoài
	Ổi
	7 lượt
	29 lượt
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Làm tròn đến chục, trăm, nghìn
Làm tròn từng số đến hàng được nêu.
	Làm tròn 7.067 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 1.481 đến hàng nghìn: ô trống
	Làm tròn 3.667 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 3.729 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 4.704 đến hàng nghìn: ô trống
	Làm tròn 5.302 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 1.734 đến hàng trăm: ô trống
	Làm tròn 8.011 đến hàng trăm: ô trống
	Làm tròn 4.180 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 2.156 đến hàng nghìn: ô trống
	Làm tròn 5.982 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 9.636 đến hàng trăm: ô trống
	Làm tròn 8.883 đến hàng nghìn: ô trống
	Làm tròn 3.523 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 2.770 đến hàng trăm: ô trống
	Làm tròn 4.431 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 5.548 đến hàng trăm: ô trống
	Làm tròn 9.455 đến hàng nghìn: ô trống
	Làm tròn 2.963 đến hàng trăm: ô trống
	Làm tròn 4.896 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 3.930 đến hàng nghìn: ô trống
	Làm tròn 7.873 đến hàng nghìn: ô trống
	Làm tròn 6.257 đến hàng chục: ô trống
	Làm tròn 1.530 đến hàng nghìn: ô trống

Đáp án
	7.070
	1.000
	3.670
	3.730
	5.000
	5.300
	1.700
	8.000
	4.180
	2.000
	5.980
	9.600
	9.000
	3.520
	2.800
	4.430
	5.500
	9.000
	3.000
	4.900
	4.000
	8.000
	6.260
	2.000
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Nhân ba chữ số với một chữ số
Nhân từ hàng đơn vị rồi cộng số nhớ. Có câu nhớ liên tiếp; chọn theo mức sẵn sàng.
Phép tính đặt dọc được viết trên một dòng, ví dụ 345 + 278 =.
	420 × 9 = ô trống 4 2 0 × 9
	356 × 3 = ô trống 3 5 6 × 3
	276 × 6 = ô trống 2 7 6 × 6
	319 × 9 = ô trống 3 1 9 × 9
	198 × 3 = ô trống 1 9 8 × 3
	129 × 7 = ô trống 1 2 9 × 7
	264 × 7 = ô trống 2 6 4 × 7
	169 × 8 = ô trống 1 6 9 × 8
	116 × 4 = ô trống 1 1 6 × 4
	444 × 6 = ô trống 4 4 4 × 6
	459 × 7 = ô trống 4 5 9 × 7
	410 × 6 = ô trống 4 1 0 × 6

Đáp án
	3780
	1068
	1656
	2871
	594
	903
	1848
	1352
	464
	2664
	3213
	2460
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Chục và đơn vị
Điền số chục và số đơn vị của mỗi số.
	79 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	36 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	58 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	19 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	90 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	95 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	23 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	68 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	64 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	33 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	12 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	81 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	67 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	35 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	60 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	18 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	16 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	88 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	54 = ô trống chục và ô trống đơn vị
	31 = ô trống chục và ô trống đơn vị

Đáp án
	7 chục và 9 đơn vị
	3 chục và 6 đơn vị
	5 chục và 8 đơn vị
	1 chục và 9 đơn vị
	9 chục và 0 đơn vị
	9 chục và 5 đơn vị
	2 chục và 3 đơn vị
	6 chục và 8 đơn vị
	6 chục và 4 đơn vị
	3 chục và 3 đơn vị
	1 chục và 2 đơn vị
	8 chục và 1 đơn vị
	6 chục và 7 đơn vị
	3 chục và 5 đơn vị
	6 chục và 0 đơn vị
	1 chục và 8 đơn vị
	1 chục và 6 đơn vị
	8 chục và 8 đơn vị
	5 chục và 4 đơn vị
	3 chục và 1 đơn vị
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Phần mười và phần trăm
Viết theo yêu cầu; dùng dấu phẩy ngăn phần nguyên và phần thập phân.
	3/10 = ô trống
	4/10 = ô trống
	75/100 = ô trống
	7/10 = ô trống
	2/100 = ô trống
	35/100 = ô trống
	91/100 = ô trống
	9/10 = ô trống
	28/100 = ô trống
	80/100 = ô trống
	5/10 = ô trống
	8/100 = ô trống
	6/10 = ô trống
	66/100 = ô trống
	82/100 = ô trống
	15/100 = ô trống
	98/100 = ô trống
	72/100 = ô trống
	2/10 = ô trống
	46/100 = ô trống
	33/100 = ô trống
	92/100 = ô trống
	49/100 = ô trống
	88/100 = ô trống

Đáp án
	0,3
	0,4
	0,75
	0,7
	0,02
	0,35
	0,91
	0,9
	0,28
	0,80
	0,5
	0,08
	0,6
	0,66
	0,82
	0,15
	0,98
	0,72
	0,2
	0,46
	0,33
	0,92
	0,49
	0,88
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Xem giờ đúng và giờ rưỡi
Viết giờ đồng hồ chỉ. Giờ rưỡi có thể viết là giờ và 30 phút.
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 1
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 9 và số 10
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 8
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 4
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 7 và số 8
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 2 và số 3
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 6 và số 7
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 10

Đáp án
	1 giờ
	9 giờ 30 phút
	8 giờ
	4 giờ
	5 giờ
	7 giờ 30 phút
	2 giờ 30 phút
	6 giờ 30 phút
	10 giờ
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Xem giờ theo từng 15 phút
Viết giờ và phút; 3 giờ 45 phút cũng có thể đọc là 4 giờ kém 15 phút.
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 3, kim giờ nằm giữa số 11 và số 12
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 3, kim giờ nằm giữa số 9 và số 10
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 3, kim giờ nằm giữa số 10 và số 11
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 9, kim giờ nằm giữa số 7 và số 8
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 9, kim giờ nằm giữa số 12 và số 1
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 1 và số 2
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 9, kim giờ nằm giữa số 9 và số 10
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 4 và số 5
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 5 và số 6

Đáp án
	11 giờ 15 phút
	9 giờ 15 phút
	10 giờ 15 phút
	7 giờ 45 phút
	12 giờ 45 phút
	1 giờ 30 phút
	9 giờ 45 phút
	4 giờ 30 phút
	5 giờ 30 phút
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Xem giờ theo từng 5 phút
Đọc đồng hồ rồi viết bằng lời và bằng số. Hình không cho biết sáng hay chiều; dùng giờ trên mặt đồng hồ.
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 1, kim giờ nằm giữa số 6 và số 7
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 10, kim giờ nằm giữa số 9 và số 10
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 9, kim giờ nằm giữa số 4 và số 5
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 5, kim giờ nằm giữa số 12 và số 1
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 6, kim giờ nằm giữa số 3 và số 4
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 2, kim giờ nằm giữa số 7 và số 8
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 3, kim giờ nằm giữa số 5 và số 6
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 7, kim giờ nằm giữa số 3 và số 4
	Đồng hồ: kim phút chỉ số 9, kim giờ nằm giữa số 2 và số 3

Đáp án
	6 giờ 5 phút (06:05)
	9 giờ 50 phút (09:50)
	4 giờ 45 phút (04:45)
	12 giờ 25 phút (12:25)
	3 giờ 30 phút (03:30)
	7 giờ 10 phút (07:10)
	5 giờ 15 phút (05:15)
	3 giờ 35 phút (03:35)
	2 giờ 45 phút (02:45)
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Nhân với 2, 5 và 10: luyện thêm
Tính tích. Những câu có 10, 11, 12 là mở rộng; không cần học thuộc như một bảng mới.
	5 × 4 = ô trống
	3 × 2 = ô trống
	5 × 8 = ô trống
	7 × 5 = ô trống
	5 × 3 = ô trống
	10 × 5 = ô trống
	5 × 9 = ô trống
	10 × 2 = ô trống
	2 × 1 = ô trống
	2 × 4 = ô trống
	2 × 8 = ô trống
	2 × 5 = ô trống
	7 × 2 = ô trống
	2 × 10 = ô trống
	2 × 9 = ô trống
	10 × 10 = ô trống
	5 × 5 = ô trống
	2 × 2 = ô trống
	5 × 6 = ô trống
	5 × 12 = ô trống
	10 × 5 = ô trống
	9 × 10 = ô trống
	7 × 10 = ô trống
	10 × 3 = ô trống
	6 × 10 = ô trống
	9 × 5 = ô trống
	12 × 5 = ô trống
	4 × 10 = ô trống
	5 × 7 = ô trống
	1 × 5 = ô trống

Đáp án
	20
	6
	40
	35
	15
	50
	45
	20
	2
	8
	16
	10
	14
	20
	18
	100
	25
	4
	30
	60
	50
	90
	70
	30
	60
	45
	60
	40
	35
	5
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Nhân với 3, 4 và 8: luyện thêm
Tính tích; với 10, 11, 12, hãy tách số để tìm kết quả.
	8 × 5 = ô trống
	6 × 4 = ô trống
	11 × 4 = ô trống
	4 × 11 = ô trống
	4 × 5 = ô trống
	3 × 10 = ô trống
	5 × 3 = ô trống
	4 × 4 = ô trống
	3 × 8 = ô trống
	3 × 7 = ô trống
	6 × 3 = ô trống
	3 × 3 = ô trống
	8 × 11 = ô trống
	9 × 4 = ô trống
	1 × 3 = ô trống
	4 × 8 = ô trống
	4 × 12 = ô trống
	8 × 12 = ô trống
	5 × 8 = ô trống
	8 × 10 = ô trống
	3 × 6 = ô trống
	1 × 4 = ô trống
	10 × 3 = ô trống
	4 × 2 = ô trống
	8 × 8 = ô trống
	7 × 8 = ô trống
	4 × 8 = ô trống
	1 × 8 = ô trống
	2 × 3 = ô trống
	3 × 1 = ô trống

Đáp án
	40
	24
	44
	44
	20
	30
	15
	16
	24
	21
	18
	9
	88
	36
	3
	32
	48
	96
	40
	80
	18
	4
	30
	8
	64
	56
	32
	8
	6
	3
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Phân số chỉ phần tô màu
Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình.
	Dải giấy chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần ô trống
	Dải giấy chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần ô trống
	Lưới ô vuông chia thành 6 phần bằng nhau, tô màu 3 phần ô trống
	Lưới ô vuông chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần ô trống
	Dải giấy chia thành 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần ô trống
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